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KINH NGHIỆM ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY 
VÀ ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
Người viết: Võ Văn Cần 

Bộ môn: Tài chính – Ngân hàng
Sự phát triển kinh tế - xã hội đang đặt ra những nhu cầu, những đòi hỏi rất cao về chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Xã hội bây giờ không những cần người lao động biết kiến thức được đào tạo mà còn cần, rất cần những người lao động biết vận dụng, phát huy sáng tạo những kiến thức đã được đào tạo. Muốn đáp ứng được nhu cầu này người lao động trước tiên phải có được những kiến thức mà xã hội đang cần, đồng thời phải có được tố chất năng động, linh hoạt và sáng tạo. Để đạt đến được cái đích này, không có cách nào khác phải nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, mà gần hơn và cụ thể hơn là phải đổi mới trong phương pháp giảng dạy. Vì phương pháp giảng dạy có tác động quan trọng đến phương pháp, thái độ và chất lượng học tập của học sinh, sinh viên.

Hiện nay, cùng với những điều kiện học tập vô cùng phong phú như sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và các ứng dụng của nó, các nguồn lực tham khảo phong phú khác như chủng loại sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu tham khảo tra cứu…; bên cạnh đó, với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực đang được đặt ra từ một nền kinh tế phát triển năng động, tất cả những điều này khiến cho cả người dạy lẫn người học đều có nhu cầu cũng như ý thức sâu sắc cần phải thay đổi về quan điểm, về phương pháp dạy và học.

Dạy và học bây giờ không chỉ hướng đến mục tiêu là kiến thức mà còn phải hướng đến một mục tiêu nữa là phải rèn luyện được tinh thần cầu tiến trong học tập, chủ động và sáng tạo trong tiếp thu và vận dụng kiến thức. Vì thế, phương pháp giảng dạy thụ động như trước không còn phù hợp nữa, và do đó rất cần thiết phải đổi mới phương pháp giảng dạy. Tuy nhiên, đổi mới như thế nào, thế nào một phương pháp giảng dạy tốt nhất, điều này còn tùy thuộc vào tính chất của từng môn học, điều kiên để thực hiện phương pháp giảng dạy và khả năng của người học. Nhưng nhìn chung, để có được một phương pháp giảng – một tiết dạy tốt rất cần sự hỗ trợ của các yếu tố sau:

- Nội dung môn học: phải được chuẩn bị kỹ, phải bám sát mục tiêu chương trình đào tạo và gắn liền thực tế. Giáo viên phải cung cấp hay giới thiệu được các tài liệu tốt cho sinh viên, kể cả tài liệu học và tài liệu tham khảo.

- Điều kiện dạy và học phải đảm bảo: các phương tiện dạy học cần được trang bị đầy đủ, cơ sở vật chất phục vụ việc học phải thỏa mãn các tiêu chuẩn chung. Nếu các phòng học có đầy đủ các phương tiện dạy học thì việc giảng dạy sẽ mang lại nhiều hiệu ứng tích cực hơn. Đó là thông qua việc sử dụng máy tính và projector sẽ giúp cho tiết học trở nên sinh động, tính chính xác cao, nhanh chóng hơn bằng cách chiếu các hình ảnh, hình vẽ sơ đồ, công thức, các tình huống nghiên cứu… do đó, thông tin được cung cấp cho người học nhiều hơn và tiết kiệm được thời gian hơn.

- Trình độ và kiến thức của giảng viên: Nội dung của tiết giảng phụ thuộc rất lớn vào trình độ am hiểu kiến thức, những kỹ năng dẫn dắt, gợi ý và truyền đạt của giảng viên cũng như tính chủ động của sinh viên trong học tập - nghiên cứu.

Hiện nay, đổi mới phương pháp giảng dạy không chỉ còn là phong trào mà trở thành nhu cầu tất yếu trong công tác giáo dục đào tạo của phần lớn các giáo viên và giảng viên. Hòa vào dòng chảy này, trong những năm qua, chúng tôi đã không ngừng tìm kiếm, thử nghiệm, hoàn thiện dần để có được một phương pháp giảng dạy phù hợp và tích cực hơn cho môn học của mình đang đảm nhiệm. Trước khi áp dụng phương pháp nào, cần phải xem xét đặc điểm của từng môn học cũng như các điều kiện áp dụng để lựa chọn phương pháp giảng dạy thích hợp.

1- Đặc điểm môn học:

Hiện tôi đang giảng dạy học phần Đầu tư tài chính. Đây là học phần nặng về phân tích, tính toán để đưa ra quyết định đầu tư. Đầu tư kinh doanh trong thời đại công nghệ thông tin thì tốc độ thành công hay thất bại được tính bằng đơn vị thời gian cực ngắn. Việc nắm bắt thông tin, phân tích và xử lý thông tin nhanh chóng sẽ giúp nhà đầu tư có nhiều cơ hội hơn. Hay nói cách khác việc ra quyết định đầu tư không đơn thuần chỉ là tính toán các chỉ tiêu tài chính như tỷ suất sinh lời, phương sai, độ lệch chuẩn… mà còn xem xét các yếu tố phi tài chính khác có ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán như môi trường kinh tế, xã hội… Do đó, đây không phải là một học phần dễ đối với cả người dạy và người học trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu, bởi vì nó đòi hỏi lượng kiến thức từ tổng quát đến chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán và có kinh nghiệm đầu tư trong thực tiễn. Và thật là lãng phí nếu không tạo cơ hội cho chính các em tự tìm hiểu, tập giải thích, nhận định các vấn đề thực tế trong khi với các điều kiện hiện nay, khả năng tiếp cận nguồn thông tin, tiếp cận các bài viết chuyên khảo vô cùng thuận lợi. Mặt khác sinh viên của chúng ta hiện nay khá năng động, hoạt bát.
2- Phương pháp giảng dạy áp dụng:

Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi đã áp dụng phương pháp giảng dạy kết hợp trao đổi, thảo luận, và thực hành từ thực tiễn đầu tư. Tuy nhiên, để kịp tiến độ, thu hút sự tập trung cũng như tránh nhàm chán trong học tập, tôi tiến hành phân loại nội dung và áp dụng những phương pháp khác nhau cho phù hợp với từng nội dung nghiên cứu. Hai phương pháp được áp dụng cho 2 chủ đề đặc biệt trong học phần này là phương pháp giảng dạy theo tình huống thực tế và phương pháp đặt vấn đề. 

2.1- Phương pháp giảng dạy theo tình huống thực tế

Phương pháp này được áp dụng đối với các chủ đề liên quan đến lựa chọn và quyết định danh mục đầu tư.

Các thủ tục trước khi thực hiện phương pháp: Sinh viên được chia thành nhiều nhóm, được gọi là nhóm đầu tư, nhưng tối đa 10 sinh viên /nhóm, trong đó có qui định nhóm trưởng. Đồng thời tôi qui định rõ cách trình bày báo cáo, thời gian báo cáo, và thông báo cho sinh viên biết rằng giáo viên sẽ chỉ định sinh viên trình bày báo cáo, đặt câu hỏi và chỉ định luôn sinh viên trả lời. Điểm đánh giá là điểm chung của cả nhóm. Với qui định này, buộc các thành viên trong nhóm phải sưu tầm tài liệu, đọc nhiều tài liệu, làm việc theo nhóm và có trách nhiệm với nhau hơn, không ỷ lại cho một hay một số người trong tổ. 

Thực hiện phương pháp: Vào những tiết học đầu tiên của học phần, các nhóm sinh viên được yêu cầu chọn một danh mục đầu tư (chỉ bao gồm các loại cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán HCM hay Hà Nội) tối đa 10 cổ phiếu. Sinh viên sẽ chọn danh mục đầu tư tùy ý với số vốn giả định là 100 triệu đồng và cũng đặt ra một mức sinh lời kỳ vọng sau 2 tháng đầu tư. Sinh viên cần theo dõi diễn biến giá chứng khoán trên các sàn giao dịch hàng ngày và định kỳ báo (2 tuần) cáo kết quả trên cơ sở báo cáo lợi nhuận và TSSL của danh mục đầu tư đã chọn (giả định đặt ra là không có chi phí giao dịch). Các nhóm sinh viên được khuyến khích thay thế các cổ phiếu trong danh mục cổ phiếu đầu tư nhằm đạt được mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận hay tối thiểu hóa rủi ro. Khi thay đổi cổ phiếu trong danh muc, sinh viên cần viết báo cáo trả lời vì sao phải thay đổi loại cổ phiếu và kỳ vọng TSSL sau khi thay đổi danh mục đầu tư.

Sau một khoảng thời gian nhất định, sinh viên được trang bị kiến thức về thiết lập và quản trị danh mục đầu tư, sinh viên được yêu cầu so sánh giữa kiến thức được trang bị với danh mục đầu tư thực tế đã được thiết lập. Từ đó chỉ ra khả năng ứng dụng lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại vào thực tiễn đầu tư chứng khoán. 

Học phần sẽ dành ra 4 tiết cho các nhóm báo cáo kết quả đầu tư chứng khoán trong 2 tháng. Các nhóm có 20 phút trình bày kết quả và trả lời câu hỏi. Nếu có các câu trả lời được các bên tranh luận nhiều mà không kết luận được thì giáo viên là người tổng kết đưa ra kết luận cuối cùng. 

- Cách đánh giá: gồm 2 phần

+ Phần trình bày và thảo luận tại lớp: đánh giá theo sự tham gia đóng góp tại lớp của các nhóm. Đầu tiên, trưởng nhóm sẽ đánh giá quá trình làm việc của các thành viên trong nhóm (để giáo viên loại trừ các thành viên không tham gia chuẩn bị và viết bài), điều này có ảnh hưởng kết quả chung của nhóm. Qua tất cả các nội dung trình bày và thảo luận sẽ đánh giá được chất lượng làm việc của nhóm. Nhóm nào làm việc tốt sẽ được đánh giá cao, đồng thời giáo viên cũng khuyến khích các sinh viên có những câu hỏi và câu trả lời bổ sung, và số sinh viên này sẽ được cộng thêm điểm. Ngược lại, nhóm nào làm việc không tốt, lại có hành vi bao che lẫn nhau thì tất nhiên sẽ bị điểm xấu.  

+ Phần chấm báo cáo của từng nhóm: Chấm cả về hình thức lẫn chất lượng bài viết. Kết quả cuối cùng sẽ là điểm trung bình của 2 phần đánh giá và được công bố ngay tại lớp.

2.2-Phương pháp đặt vấn đề: 

Phương pháp này được áp dụng đối với chủ đề phân tích đầu tư. 

Trong chủ đề này, tôi đặt ra 3 nhóm vấn đề khác nhau để sinh viên chuẩn bị: Sự biến động của nền kinh tế trong vào ngoài nước có tác động như thế nào đến quyết định đầu tư? Ngành nghề kinh doanh có tác động như thế nào đến quyết định đầu tư? Và phân tích tài chính doanh nghiệp cung cấp những tín hiệu gì cho ra quyết định đầu tư? Ba vấn đề này được phân cho 6 nhóm sinh viên chuẩn bị. Ngoài 3 vấn đề trên, tôi còn có những câu hỏi mang tính gợi mở để các em vận dụng lý thuyết phân tích, nhận định một số vấn đề thực tế. Sau thời gian quy định, các nhóm sinh viên sẽ thuyết trình và được phản biện bởi các nhóm sinh viên còn lại.

- Cách đánh giá: Kết quả được đánh giá dựa trên căn cứ trên kết quả báo cáo và trả lời của các nhóm. 

- Yêu cầu đối việc áp dụng 2 phương pháp trên:

+ Đối với giáo viên: Chia sinh viên trong lớp ra thành nhiều nhóm, định hướng nghiên cứu cho sinh viên và có các giải đáp phù hợp; đồng thời đánh giá sát tinh thần làm việc của nhóm cũng như từng thành viên của nhóm. Giáo viên phải tổng kết nội dung thảo luận ngay tại lớp. 

+ Đối với sinh viên: làm việc tích cực với tinh thần tự giá cao và báo cáo kết quả tại lớp. 

- Ưu và nhược điểm khi áp dụng 2 phương pháp trên:

  + Ưu điểm: Giúp sinh viên biết làm việc theo nhóm, cảm thấy tự tin khi trình bày vấn đề trước đám đông, mạnh dạn, năng động, khuyến khích tính tư duy chủ động, có óc tổ chức, và đặc biệt biết vận dụng kiến thức vào thực tiễn đầu tư.
  + Hạn chế: Đòi hỏi sinh viên phải đầu tư nhiều thời gian trong khi các em còn bị chi phối bởi nhiều môn học khác; khi thu thập tài liệu, viết báo cáo và trình bày báo cáo cũng làm các em phát sinh nhiều chi phí. Bên cạnh đó, số lượng sinh viên mỗi nhóm khoảng 10 người là rất cao bởi vì biên chế mỗi lớp hiện nay quá đông.

Ngoài 2 phương pháp trên, phương pháp diễn giải cũng được áp trong hầu hết các chủ đề trong học phần này. Đặc biệt, cuối mỗi đợt học tôi đều cố gắng dành 1 khoảng thời gian vừa đủ để khảo sát đánh giá về môn học của sinh viên về những khía cạnh sau: tính hợp lý trong kết cấu nội dung môn học, cân đối giữa lý thuyết, bài tập, nghiên cứu tình huống, hình ảnh minh họa, tài liệu đọc thêm, đáp ứng được kiến thức và mong đợi của người học, phần nào còn nhàm chán cần bổ sung, thêm hoặc bớt… để điều chỉnh và hoàn thiện dần bài giảng cũng như phương pháp giảng.

Tóm lại: Đổi mới phương pháp dạy học cần phải có một thái độ mới, tích cực, tự giác và luôn tự vấn mình có thể làm cách khác tốt hơn chăng? hoặc có thể hỏi sinh viên cách dạy học như thế phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện học, làm cho các em có thích hay không, vì sao thích và vì sao không… Từ đó rút ra bước đi cần thiết và thích hợp cho mình.  
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